
PHỤ LỤC
Giao số lượng người làm việc trong các đơn vi ̣sự nghiệp công lập

 trực thuộc Sơ ̉Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (Lần 2)

TT Đơn vị Biên chế sự nghiệp Ghi chú

TỔNG CỘNG 1.563
1 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 84

2 Trường THPT Kon Tum 94

3 Trường THPT Lê Lợi 63

4 Trường THPT Phan Bội Châu 32

5 Trường THPT Duy Tân 74

6 Trường THPT Trường Chinh 62

7 Trường THPT Ngô Mây 63

8 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 72

9 Trường THPT Nguyễn Du 40

10 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 53

11 Trường THPT Nguyễn Trãi 88

12 Trường THPT Phan Chu Trinh 32

13 Trường THPT Lương Thế Vinh 49

14 Trường THPT Chu Văn An 32

15 Trường THPT Quang Trung 47

16 Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum 50

17 Trường PTDTNT huyện Đăk Hà 41

18 Trường PTDTNT huyện Đăk Tô 41

19 Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông 40

20 Trường PTDTNT huyện Đăk Glei 43

21 Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy 39

22 Trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông 48

23 Trường PTDTNT huyện Sa Thầy 47

24 Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại Ia H'Drai 24

25 Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 84

26 Trường THCS THSP Lý Tự Trọng 86

27 Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum 60

28 Trường Mầm non THSP Kon Tum 50

29 Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum 25
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